
  
 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

 
(Tuần/week: 1 Từ ngày/From 17/08/2026 đến ngày/To 21/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Trần Quỳnh Như 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

17/08/2026 

1 Ngữ văn Ôn tập chương trình lớp 7 - Học sinh đem theo sách 
giáo khoa cũ; tập vở mới.  

2 Toán Làm quen, hướng dẫn học tập  

3 Toán Làm quen, hướng dẫn học tập  

4 English 

SL2 - B1+: 03+05+06: Orientation - 
BREAKING THE ICE: All About Me​
SU1 - B2: Orientation - BREAKING THE 
ICE: All About Me​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English 

SL2 - B1+: 03+05+06: Gateway to the 
World B1 - Review Units 1-2 
cumulative reading​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review Units 
1-2 cumulative reading​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 English 

SL2 - B1+: Orientation - BREAKING 
THE ICE: All About Me​
SU1 - B2: Orientation - BREAKING THE 
ICE: All About Me 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English 

SL2 - B1+: 03+05+06: Gateway to the 
World B1 - Review Units 1-2 
vocabulary review​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review Units 
1-2 vocabulary review 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Ngữ văn Ôn tập chương trình lớp 7 (tiếp theo) 

- Học sinh thực hiện bài tập 
về nhà (nếu có); đọc lại nội 
dung bài trước; chuẩn bị 
trước nội dung đã được dặn 
dò.  
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Thứ Ba 
Tuesday 

18/08/2026 

1 Science Introduction  

2 Giáo dục thể chất 

- Giới thiệu và làm quen lớp học.​
- Nội quy, quy trình lớp học.​
- Giới thiệu môn học GDTC , vệ sinh 
sân bãi và chuẩn bị dụng cụ khi học.​
- Chơi trò chơi vận động 

- Đồng phục thể dục​
- Giày thể thao, nón (nếu 
cần)​
- Bình nước cá nhân​
 



  
 

 

3 Giáo dục thể chất 

- Giới thiệu và làm quen lớp học.​
- Nội quy, quy trình lớp học.​
- Giới thiệu môn học GDTC , vệ sinh 
sân bãi và chuẩn bị dụng cụ khi học.​
- Chơi trò chơi vận động 

 Đồng phục thể dục​
- Giày thể thao, nón (nếu 
cần)​
- Bình nước cá nhân​
 

4 Science Introduction  

5 Ngữ văn 

- Giới thiệu tổng quan chương trình 
năm học mới​
- Chia sẻ nguyên tắc, quy trình lớp 
học 

- Học sinh đọc trước Sách 
giáo khoa mới. ​
 

6 English 

SL2 - B1+: Review Units 1-2 listening 
and speaking​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review 
Units 1-2 listening and speaking 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

7 English 

SL2 - B1+: Review Unit 3 vocabulary 
and listening​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review 
Unit 3 vocabulary and listening 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

8 Khoa học tự nhiên Làm quen giới thiệu môn học  
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Thứ Tư 
Wednesday 
19/08/2026 

1 Lịch sử & Địa lý Ôn tập lịch sử và địa lí SGK Lịch sử địa lí 8( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   

2 Wellbeing Bài 1: Chào lớp 8: Hành trình tự trị Học sinh chuẩn bị một cuốn 
vở 

3 Global Perspectives Getting better at research skills: 
Starter activity (p. 35-36) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

4 AI & Digital 
Innovation 

Làm quen với môn AI & Digital 
Innovation 

Đem theo máy tính bảng cá 
nhân cài sẵn Google 
Classroom 

5 AI & Digital 
Innovation 

Làm quen với môn AI & Digital 
Innovation 

Đem theo máy tính bảng cá 
nhân cài sẵn Google 
Classroom 

6 English 

SL2 - B1+: 03+05+06: Gateway to the 
World B1 - Review Units 1-2 grammar 
and Use of English​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review Units 
1-2 grammar and Use of English 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English 

SL2 - B1+: 03+05+06: Gateway to the 
World B1 - Review Unit 3 reading and 
grammar​
SU1 - B2: Gateway B1+ - Review Unit 3 
reading and grammar 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Global Perspectives Getting better at research skills: 
Starter activity (p. 35-36) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 
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Thứ Năm 
Thursday 

20/08/2026 

1 Công nghệ Lịch sử về điện: phát minh thay đổi cả 
thế giới  

2 Khoa học tự nhiên Ôn tập  

3 Khoa học tự nhiên Ôn tập  

4 Math Getting to know Math  

5 Math Getting to know Math  

6 Ngữ văn Rèn luyện kỹ năng viết​
 

- Học sinh thực hiện dặn dò 
của giáo viên.  

7 Khoa học tự nhiên Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ 
bản trong phòng thí nghiệm  

8 Giáo dục công dân 

Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc 
Việt Nam – Tiết 1​
-Dân tộc Việt Nam có những truyền 
thống nào đáng tự hào?​
-Giá trị của truyền thống dân tộc thể 
hiện ở đâu? 

Chuẩn bị: ​
1 quyển vở trắng (loại 100 
-200 trang tuỳ chọn).Sẽ 
được dùng để học và làm 
bài tập ​
Yêu cầu dán nhãn,ghi rõ họ 
tên,lớp​
Bút,viết cơ bản ​
Những dụng cụ khác sẽ báo 
trước 1 tuần (nếu cần)​
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Thứ Sáu 
Friday 

21/08/2026 

1 Toán Làm quen, hướng dẫn học tập  

2 Toán Làm quen, hướng dẫn học tập  

3 Global Citizen 
Competencies Bài 1: Tư duy của người dẫn đầu Học sinh chuẩn bị một cuốn 

vở 

4 Lịch sử & Địa lý Ôn tập lịch sử và địa lí SGK Lịch sử địa lí 8( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   

5 Lịch sử & Địa lý Ôn tập lịch sử và địa lí SGK Lịch sử địa lí 8( bộ sách 
mới), bút ghi chép, vở)   

6 Nghệ thuật sáng tạo Mĩ thuật: Ngôn ngữ kí hiệu và ngôn ngữ 
biểu tượng 

Mang dụng cụ học tập, màu 
vẽ, vở vẽ 

7 Nghệ thuật sáng tạo Mĩ thuật: Ngôn ngữ kí hiệu và ngôn ngữ 
biểu tượng (tt)  

8 Dạy học dự án 
Our school space ​
Kỹ năng nghiên cứu không gian, phân 
tích và xử lý thông tin, số liệu 
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